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1 Bổ sung căn cứ pháp lý: Thông tư số 45/2024/TT-

BTC ngày 01/07/2024 của Bộ Tài chính ban hành
Phương pháp định giá chung cho hàng hóa, dịch vụ
do Nhà nước định giá

Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 64/2025/QH15) quy định
như sau:
“Điều 18. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư để quy định:
1. Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật, nghị quyết của
Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định
của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng
Chính phủ;
2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình; phân cấp và thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.”
=> Như vậy Thông tư không căn cứ vào Thông tư khác để ban hành quy định (ở đây là
TT số 45/2024/TT-BTC ngày 01/07/2024)

2 Tại Điều 1 Dự thảo Thông tư, đề nghị chỉnh sửa như
sau: “Ban hành kèm theo Thông tư này định mức
kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có
tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nước,
như sau: ….”

Tiếp thu. Sửa Điều 1 Dự thảo thông tư và mục 1 Phụ lục dự thảo thông tư các nội
dung:
"định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác phục vụ chuyến bay chuyên cơ sử dụng
ngân sách Nhà nước"
thành "định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay
dự bị sử dụng ngân sách nhà nước"



3 Bổ sung thành phần, nội dung công việc của định
mức kinh tế - kỹ thuật theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư
số 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022

Tiếp thu. Bổ sung mục 2.3. Mô tả nội dung công việc tại Phụ lục dự thảo thông tư:
2.3.1. Phi công
2.3.1.1. Lái chính:
a. Bảo đảm tính năng khai thác của máy bay cho phép chuyến bay được tiến hành an
toàn.
b. Thực hiện mọi trách nhiệm bắt buộc của mình về sự an toàn của máy bay và người
trên máy bay đó.
c. Đảm trách công tác chỉ huy khi các cửa máy bay được đóng. Khi máy bay đẩy lùi
hoặc kéo ra, duy trì quyền hạn và trách nhiệm của mình trừ trường hợp tránh chướng
ngại vật và hoạt động của xe kéo trên mặt đất.
d. Ký xác nhận toàn bộ các giấy tờ liên quan đến chuyến bay.
e. Chịu trách nhiệm về an toàn cho các thành viên tổ bay, hành khách, và hàng hóa từ
khi lên máy bay đến khi rời máy bay sau khi kết thúc chuyến bay.
f. Chịu trách nhiệm về khai thác và an toàn máy bay từ khi máy bay sẵn sàng lăn cất
cánh cho đến thời điểm kết thúc chuyến bay và các động cơ ở trạng thái dừng.
g. Bảo đảm mọi hành khách được hướng dẫn đầy đủ về vị trí cửa thoát hiểm và vị trí,
cách sử dụng ghế ngồi, các thiết bị an toàn, khẩn nguy được phê chuẩn có liên quan.
h. Bảo đảm tuân thủ mọi phương thức khai thác, danh mục kiểm tra theo quy định
trong tài liệu hướng dẫn khai thác.
i. Bảo đảm tài liệu khai thác và các chứng chỉ phục vụ cho khai thác chuyến bay luôn
sẵn sàng và còn hiệu lực.
j. Bảo đảm các báo cáo và dự báo thời tiết cho thấy chuyến bay có thể được thực hiện
và không vi phạm các tiêu chuẩn khai thác tối thiểu của Hãng.
k. Đảm bảo chỉ khai thác khi máy bay được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay phù
hợp còn hiệu lực, tàu bay trong điều kiện đủ tiêu chuẩn bay, và đáp ứng các yêu cầu đủ
điều kiện bay áp dụng đối với loại hình khai thác, bao gồm cả các quy định về nhận
dạng và thiết bị. Cấu hình và các trang thiết bị máy bay phù hợp với CDL  và MEL  và
xác định chấp nhận hoặc không chấp nhận cho phép máy bay khai thác với thiết bị
MEL hoặc CDL không hoạt động.
l. Bảo đảm chuyến bay phù hợp với các yêu cầu trong tài liệu khai thác bay về nhiên
liệu, dầu nhờn, lượng oxy, độ cao an toàn tối thiểu, các tiêu chuẩn tối thiểu khai thác
sân bay và khả năng đáp ứng của các sân bay dự bị.
m. Bảo đảm nhiên liệu, dầu nhờn và ôxi được nạp lên máy bay đầy đủ và đúng chủng
loại đáp ứng yêu cầu đối với chuyến bay đó.
n. Kiểm tra quy trình chất xếp tải được phân bổ phù hợp lên máy bay bảo đảm an toàn
và sao cho giới hạn trọng tâm, trọng tải nằm trong giới hạn đã được tính toán cho các
điều kiện khai thác bay.
o. Đảm bảo nắm vững các phương thức khẩn nguy, vị trí và cách sử dụng trang thiết bị
khẩn nguy trên máy bay và tiến hành các bước hợp lý để chắc chắn rằng tổ lái và tiếp
viên ngồi đúng vị trí có thắt dây an toàn trước khi cất cánh và hạ cánh.
p. Bảo đảm các tài liệu cần thiết còn hiệu lực được đem theo máy bay hoặc trong suốt
hành trình bay kể cả máy bay đổi hướng.
q.  Bảo đảm sẵn có các bản đồ, sơ đồ, các tài liệu liên quan và các dữ liệu phù hợp
phục vụ cho hoạt động khai thác của máy bay theo kế hoạch trong đó bao gồm cả việc
tính toán đến khả năng chuyển hướng bay. Việc này bao gồm cả bảng quy đổi về chiều
cao tính theo hệ mét, độ cao và mực bay.
r.  Tiến hành công tác kiểm tra trước chuyến bay. Đảm bảo rằng các phương tiện mặt
đất, dịch vụ mặt đất cần thiết đầy đủ và sẵn sàng.
s. Theo dõi và duy trì liên tục các tần số liên lạc mọi lúc khi tổ lái điều khiển máy bay
để bắt đầu chuyến bay và/hoặc trong quá trình thực hiện chuyến bay và khi lăn.
t. Ghi chép đầy đủ vào nhật ký kỹ thuật và ký xác nhận.
u. Bảo đảm sẵn có và có thể sử dụng dễ dàng các thiết bị khẩn nguy thích hợp bất cứ
khi nào cần.
v. Trong thời gian thích hợp, phải xuất trình các tài liệu bắt buộc mang theo tàu bay
cho người được ủy quyền của Cục HKVN khi được yêu cầu.
2.3.1.2. Lái phụ:
a. Lái phụ là người chịu trách nhiệm trước người chỉ huy tàu bay (lái chính) về trợ
giúp công tác bay an toàn và hiệu quả. Trong trường hợp người chỉ huy tàu bay mất
khả năng làm việc, lái phụ phải đảm trách thay thế chỉ huy.
b. Chuẩn bị kế hoạch bay khai thác và khi cần, nộp kế hoạch bay không lưu cho nhà
chức trách liên quan. Nếu sử dụng kế hoạch bay lưu trữ, lái phụ phải đảm bảo đó là kế
hoạch chính xác còn hiệu lực.
c. Thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến chuyến bay, phù hợp với phương thức bay tiêu
chuẩn, bao gồm phương thức, giới hạn và tính năng loại máy bay cụ thể do người chỉ
huy tàu bay phân công.
d. Dẫn đường an toàn, duy trì kiểm tra độc lập, liên tục vị trí địa lý của máy bay và bảo
đảm vượt chướng ngại vật an toàn.
e. Tiến hành chuyến bay an toàn và đúng tiêu chuẩn, tuân thủ kế hoạch bay hiện hành
và mọi chỉ thị của người chỉ huy tàu bay khi vắng mặt, bất cứ thay đổi nào trong kế
hoạch bay hiện hành đều phải báo cáo người chỉ huy tàu bay.
f. Thông báo và giúp đỡ người chỉ huy tàu bay để góp phần khai thác chuyến bay an
toàn và có hiệu quả.
g. Ghi nhận những thông tin hoặc hướng dẫn của người chỉ huy tàu bay vì những
thông tin và hướng dẫn này là cần thiết để người lái phụ hoàn thành nhiệm vụ của
mình.
h. Cùng người chỉ huy tàu bay kiểm tra bảo đảm tính năng khai thác của máy bay cho
phép chuyến bay được tiến hành an toàn.
i. Bảo đảm tài liệu khai thác và các chứng chỉ phục vụ cho khai thác chuyến bay luôn
sẵn sàng và còn hiệu lực.
j. Đảm bảo chỉ khai thác khi máy bay được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay phù
hợp còn hiệu lực, tàu bay trong điều kiện đủ tiêu chuẩn bay, và đáp ứng các yêu cầu đủ
điều kiện bay áp dụng đối với loại hình khai thác, bao gồm cả các quy định về nhận
dạng và thiết bị. Cấu hình và các trang thiết bị máy bay phù hợp với CDL và MEL và
xác định chấp nhận hoặc không chấp nhận cho phép máy bay khai thác với thiết bị
MEL hoặc CDL không hoạt động.
k. Bảo đảm chuyến bay phù hợp với các yêu cầu trong tài liệu khai thác bay về nhiên
liệu, dầu nhờn, lượng oxy, độ cao an toàn tối thiểu, các tiêu chuẩn tối thiểu khai thác
sân bay và khả năng đáp ứng của các sân bay dự bị.
l. Bảo đảm rằng các tài liệu cần thiết còn hiệu lực được đem theo máy bay hoặc trong
suốt hành trình bay kể cả máy bay đổi hướng.
m. Bảo đảm sẵn có các bản đồ, sơ đồ, các tài liệu liên quan và các dữ liệu phù hợp
phục vụ cho hoạt động khai thác của máy bay theo kế hoạch trong đó bao gồm cả việc
tính toán đến khả năng chuyển hướng bay. Việc này bao gồm cả bảng quy đổi về chiều
cao tính theo hệ mét, độ cao và mực bay.
n. Bảo đảm rằng trong trường hợp đòi hỏi những quyết định và hành động kịp thời thì
hoặc phi công trực tiếp thực hiện chuyến bay có thể linh động thực hiện các quy định,
phương thức khai thác vì sự an toàn của chuyến bay.
o. Đảm bảo theo dõi và duy trì liên tục các tần số liên lạc mọi lúc khi tổ lái điều khiển
máy bay để bắt đầu chuyến bay và/hoặc trong quá trình thực hiện chuyến bay và khi
lăn.
p. Bảo đảm sẵn có và có thể sử dụng dễ dàng các thiết bị khẩn nguy thích hợp bất cứ
khi nào cần.
q. Trong thời gian thích hợp, phải xuất trình các tài liệu bắt buộc mang theo tàu bay
cho người được ủy quyền của Cục Hàng Không Việt Nam khi được yêu cầu.
2.3.2 Tiếp viên
2.3.2.1 Tiếp viên trưởng bậc 2
a. Thực hiện nhiệm vụ tiếp viên trưởng (TVT) trên tất cả các loại máy bay (1 lối đi, 2
lối đi).
b. Quản lý, phân công tiếp viên (TV) làm việc, tổ chức thực hiện chuyến bay.
c. Tổ chức họp chỉ đạo trước, trong, sau chuyến bay.
d. Thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kèm cặp TV thực hiện quy trình, quy
định an toàn an ninh trên chuyến bay; phục vụ hành khách theo đúng quy trình, quy
định, tiêu chuẩn, định mức. Nhiệm vụ chi tiết của vị trí làm việc được quy định tại Sổ
tay nhiệm vụ của TV.
e. Thường xuyên hiện diện trong khoang khách; giao tiếp, nhận biết nhu cầu, quan
tâm, chăm sóc, trợ giúp, cung cấp thông tin đến hành khách.
f. Phục vụ tổ lái; liên lạc giữa tổ lái và tiếp viên.
g. Chủ trì giải quyết các công việc thường lệ hoặc phát sinh với tổ lái, hành khách, các
đơn vị phục vụ và các đơn vị liên quan khác theo phân cấp.
h. Báo cáo vấn đề bất thường về an toàn an ninh, khai thác, dịch vụ cho Người chỉ huy
máy bay, cơ quan quản lý, đơn vị liên quan khác theo quy định.
i. Lập hồ sơ, báo cáo chuyến bay theo quy định.
j. Hướng dẫn, kèm cặp, kiểm tra TV bay dưới sự giám sát (áp dụng đối với TVT được
phê chuẩn có khả năng kèm).
k. Quản lý tổ TV trong thời gian nghỉ giữa chặng, tại nhà ga, tại nơi lưu trú.
l. Truyền thông, quảng bá về dịch vụ của hãng hàng không thực hiện chuyến bay
chuyên cơ đến hành khách.
m. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của TV.
n. Tuân thủ quy định kiểm dịch, xuất nhập cảnh, hải quan, quy định phòng chống dịch
và sinh hoạt tại điểm đến.
o. Theo nhu cầu khai thác, TV có thể thực hiện nhiệm vụ ở vị trí thấp hơn chức danh
(Nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết được quy định tại Sổ tay nhiệm vụ); phục vụ tổ lái, nhân
viên trên máy bay và các nhiệm vụ khác theo phân công.
p. Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, các chương trình sinh hoạt nhóm bay và các
lịch làm việc mặt đất khác.
2.3.2.2 Tiếp viên trưởng bậc 1
a. Thực hiện nhiệm vụ TVT trên máy bay 1 lối đi. Chịu sự phân công của TVT2 trên
tàu 2 lối đi.
b. Quản lý, phân công TV làm việc, tổ chức thực hiện chuyến bay.
c. Tổ chức họp chỉ đạo trước, trong, sau chuyến bay.
d. Thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kèm cặp TV thực hiện quy trình, quy
định an toàn an ninh trên chuyến bay; phục vụ hành khách theo đúng quy trình, quy
định, tiêu chuẩn, định mức. Nhiệm vụ chi tiết của vị trí làm việc được quy định tại Sổ
tay nhiệm vụ của TV.
e. Thường xuyên hiện diện trong khoang khách; giao tiếp, nhận biết nhu cầu, quan
tâm, chăm sóc, trợ giúp, cung cấp thông tin đến hành khách.
f. Phục vụ tổ lái; liên lạc giữa tổ lái và tiếp viên.
g. Chủ trì giải quyết các công việc thường lệ hoặc phát sinh với tổ lái, hành khách, các
đơn vị phục vụ và các đơn vị liên quan khác theo phân cấp.
h. Báo cáo vấn đề bất thường về an toàn an ninh, khai thác, dịch vụ cho Người chỉ huy
máy bay và các đơn vị có liên quan theo quy định.
i. Lập hồ sơ, báo cáo chuyến bay theo quy định.
j. Hướng dẫn, kèm cặp, kiểm tra TV bay dưới sự giám sát (áp dụng đối với TVT được
phê chuẩn có khả năng kèm).
k. Quản lý tổ TV trong thời gian nghỉ giữa chặng, tại nhà ga, tại nơi lưu trú.
l. Truyền thông, quảng bá về dịch vụ của hãng hàng không thực hiện chuyến bay
chuyên cơ đến hành khách.
m. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của TV.
n. Tuân thủ quy định kiểm dịch, xuất nhập cảnh, hải quan, quy định phòng chống dịch
và sinh hoạt tại điểm đến.
o. Theo nhu cầu khai thác, TV có thể thực hiện nhiệm vụ ở vị trí thấp hơn chức danh;
phục vụ tổ lái, nhân viên trên máy bay và các nhiệm vụ khác theo phân công.
2.3.2.3 Tiếp viên khoang thương gia
a. Chuẩn bị, tham dự họp chỉ đạo trước, trong, sau chuyến bay.
b. Thực hiện quy trình, quy định an toàn an ninh trên chuyến bay; phục vụ hành khách
khoang hạng Thương gia theo đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, định mức. Nhiệm
vụ chi tiết của từng vị trí làm việc được quy định tại Sổ tay nhiệm vụ của TV.
c. Nhận biết nhu cầu, quan tâm, chăm sóc, trợ giúp, cung cấp thông tin, cá nhân hóa
dịch vụ đến từng hành khách hạng thương gia.
d. Giải quyết các công việc thường lệ hoặc phát sinh với hành khách, các đơn vị phục
vụ và các đơn vị liên quan khác.
e. Báo cáo theo quy định và báo cáo TVT vấn đề bất thường về an toàn an ninh, khai
thác, dịch vụ.
f. Truyền thông, quảng bá về dịch vụ của hãng hàng không thực hiện chuyến bay
chuyên cơ đến hành khách.
g. Tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của TV theo phân cấp.
h. Tuân thủ quy định kiểm dịch, xuất nhập cảnh, hải quan, quy định phòng chống dịch
và sinh hoạt tại điểm đến.
i. Theo nhu cầu khai thác, TV có thể thực hiện nhiệm vụ ở vị trí thấp hơn chức danh
(Nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết được quy định tại Sổ tay nhiệm vụ của TV); phục vụ tổ
lái, nhân viên trên máy bay và các nhiệm vụ khác theo phân công.
j. Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, các chương trình sinh hoạt nhóm bay và các
lịch làm việc mặt đất khác.
2.3.2.4 Tiếp viên khoang phổ thông
a. Chuẩn bị, tham gia họp chỉ đạo trước, trong, sau chuyến bay.
b. Thực hiện quy trình, quy định an toàn an ninh trên chuyến bay; phục vụ hành khách
khoang hạng Phổ thông theo đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, định mức. Nhiệm
vụ chi tiết của từng vị trí làm việc được quy định tại Sổ tay nhiệm vụ của TV.
c. Nhận biết nhu cầu, quan tâm, chăm sóc, trợ giúp, cung cấp thông tin đến hành
khách.
d. Giải quyết các công việc thường lệ hoặc phát sinh với hành khách, các đơn vị phục
vụ và các đơn vị liên quan khác.
e. Báo cáo theo quy định và báo cáo TVT vấn đề bất thường về an toàn an ninh, khai
thác, dịch vụ.
f. Truyền thông, quảng bá về dịch vụ của hãng hàng không thực hiện chuyến bay
chuyên cơ đến hành khách.
g. Tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của TV theo phân cấp.
h. Tuân thủ quy định kiểm dịch, xuất nhập cảnh, hải quan, quy định phòng chống dịch
và sinh hoạt tại điểm đến.
i. Theo nhu cầu khai thác, TV có thể thực hiện nhiệm vụ phục vụ tổ lái, nhân viên trên
máy bay và các nhiệm vụ khác theo phân công.
2.2.3 Thợ kỹ thuật
2.2.3.1. Kỹ sư trưởng chuyến bay
Chịu trách nhiệm chung về tình trạng kỹ thuật của chuyến bay, ký xác nhận tàu bay
bảo đảm tiêu chuẩn đủ điều kiện bay vào sổ Nhật ký chuyến bay chuyên cơ của Việt
Nam; tham gia giám sát việc tra nạp nhiên liệu lên tàu bay chuyên cơ
2.2.3.2. Kỹ thuật
a. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư khí tài thực hiện nhiệm vụ.
b. Kiểm tra nhật ký kỹ thuật, thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng tàu bay theo quy trình tài
liệu của Công ty và nhà sản xuất.
c. Ký xác nhận đưa máy bay vào khai thác theo phạm vi chứng chỉ ủy quyền.
d. Thực hiện công việc bảo dưỡng máy bay khi bay theo tàu.
e. Báo cáo trình trạng của máy bay cho tổ trưởng.
2.2.3.3. Nhân viên bảo dưỡng nội thất
Thực hiện bảo dưỡng các hệ thống giải trí trên máy bay thuộc phạm vi chứng chỉ được
ủy quyền.



4 Bổ sung chỉ dẫn việc định mức kinh tế - kỹ thuật ban
hành tại Thông tư này là cơ sở xác định số lượng
nhân công phục vụ, hao phí nhân công thực tế được
xác định theo thời gian khai thác của chuyến bay,
đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông
tư số 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022

Tiếp thu. Bổ sung tại mục 1.1.a: Định mức kinh tế – kỹ thuật đối với dịch vụ thuê
chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nước là mức hao phí cần
thiết để hoàn thành một đơn vị sản phẩm dịch vụ. Cụ thể:
- Định mức tiêu thụ nhiên liệu: Là khối lượng nhiên liệu cần thiết theo loại tàu bay để
hoàn thành một đơn vị sản phẩm là giờ tàu bay lăn bánh trên đường băng, giờ bay và
giờ sử dụng APU (Auxiliary Power Unit: là động cơ phụ, là một thiết bị độc lập, có
chức năng cung cấp điện và khí cho máy bay).
- Định mức hao phí lao động trực tiếp (phi công/tiếp viên/thợ kỹ thuật): Là số lao động
cần thiết theo loại tàu bay, khung giờ khai thác và nhóm chức danh để hoàn thành một
đơn vị sản phẩm là chuyến bay.

5 Rà soát nội dung tại “Nơi nhận”, thể thức và hình
thức ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban
hành văn bản QPPL.

Tiếp thu. Bổ sung nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP;
- Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt;
- Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam;
- Công ty Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt;
- Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc;
- Công ty Cổ phần Hàng không Crystal Bay;
- Lưu: Vụ VT&ATGT
Cập nhật tên:
- "Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp" thành "Cục Kiểm tra văn bản và Tổ
chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp"

6 Đề nghị bổ sung giải thích cụm từ APU; viết đầy đủ
tên Thông tư được dẫn chiếu tại Phụ lục.

Tiếp thu. Bổ sung mục 1.1.a Phụ lục Thông tư: định nghĩa APU - Auxiliary Power
Unit: là động cơ phụ, là một thiết bị độc lập, có chức năng cung cấp điện và khí cho
máy bay (định nghĩa tại tài liệu FCOM – Flight Crew Operating Manual)
Viết đầy đủ tên Thông tư được dẫn chiếu tại Phụ lục: Thông tư số          /2026/TT-
BXD ngày     /    /2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà
nước



7 Đề nghị rà soát một số nội dung sau để đảm bảo
thống nhất giữa Phụ lục và Bản thuyết minh:
  +) Tần suất của số liệu thống kê đảm bảo phù hợp
quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số
29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/20224;
  +) Kết quả xây dựng định mức phi công và số liệu
thống kê của khung giờ khai thác 12<BH≤16,
BH>16 (trang 14 bản thuyết minh);
  +) Kết quả xây dựng định mức tiếp viên với số liệu
thống kê của loại tàu bay A321 (trang 22 bản thuyết
minh)

Tiếp thu.
+ Bổ sung cơ sở ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục dự thảo Thông tư để
thống nhất với Thuyết minh: "Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên
cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nước được xây dựng và ban hành
theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01
tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa,
dịch vụ do Nhà nước định giá và Điều 5, Điều 6 Thông tư số 29/2022/TT-BGTVT
ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách
nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải."
+ Giải trình bổ sung: Khoảng giờ bay xây dựng từ 12< BH ≤16 để gộp khoảng giờ bay
phù hợp với quy định về thời gian nghỉ ngơi của Phi công theo quy định tại FOM, số
phi công lái chính khoảng giờ bay 12< BH ≤14 là 01 phi công, đến giờ bay thứ 15, 16,
17 (tùy theo thời gian cất hạ cánh tại địa phương và chặng bay) sẽ phải tăng thêm 02
phi công. Do đó, xác định số phi công lái chính trong khoảng 12< BH ≤16  bình quân
(2 phi công và 3 phi công) là 2,5, làm tròn = 3 Phi công
+ Bổ sung Kết quả xây dựng định mức tiếp viên với số liệu thống kê của loại tàu bay
A321 tại tài liệu thuyết minh

II Ý kiến Vụ Pháp chế



1 Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý của việc ban hành định
mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên
cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà
nước (điều khoản điểm được giao), đồng thời rà soát
để tránh bỏ sót đối tượng (chuyên khoang)

Cơ sở pháp lý của việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê
chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nước:
Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 99 Luật số 130/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 Luật Hàng
không dân dụng Việt Nam quy định: "1. Quản lý nhà nước về hàng không dân dụng
bao gồm các nội dung sau đây:
a) Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, định mức kinh tế - kỹ
thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy chế, quy trình về hàng không dân dụng;"
- Khoản 2 Điều 1 Luật số: 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam: "2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8
như sau: “Điều 8. Nội dung quản lý nhà nước về hàng không dân dụng
1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, định mức kinh tế - kỹ
thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy chế, quy trình về hàng không dân dụng."
- Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 2 năm 2025 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng:
"Ban hành thông tư và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; xây
dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ
thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, thiết kế điển hình, thiết kế
mẫu, chỉ dẫn kỹ thuật, chỉ tiêu, tiêu chí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ"
=> Như vậy: Bộ Xây dựng có chức năng, nhiệm vụ ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật về hàng không dân dụng (bao gồm chuyến bay chuyên cơ/chuyên khoang)

Căn cứ:
- Khoản 1 Điều 13 Nghị định 96/2021/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Chính
phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang quy định:" Trách
nhiệm của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng
không Việt Nam
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn tàu bay, nhân viên hàng
không; quy trình quản lý, thực hiện, điều hành và các công tác bảo đảm cần thiết khác
phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam do hãng hàng không của
Việt Nam thực hiện và quy trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài; thẩm
định và đề nghị Bộ Tài chính quy định giá thuê tối đa tàu bay chuyên cơ, chuyên
khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) theo hình thức đặt hàng; quy
định giá cụ thể đặt hàng chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang sử dụng ngân sách
nhà nước trên cơ sở giá tối đa theo giờ bay cho tàu bay chính thức (có tính đến yếu
tố tàu bay dự bị) do Bộ Tài chính quy định."
- Khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 45/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về phương
pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá quy định:
"1. Chi phí vật tư trực tiếp bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, thuốc, hóa
chất, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng và các vật tư khác (sau đây gọi tắt là vật tư) sử
dụng trực tiếp cho sản xuất hàng hóa, dịch vụ.
Chi phí vật tư xác định như sau:
Chi phí vật tư = Mức tiêu hao vật tư x Giá vật tư
a) Mức tiêu hao vật tư xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan
nhà nước ban hành;
2. Chi phí nhân công trực tiếp
a) Chi phí nhân công trực tiếp gồm các khoản tiền phải trả cho người lao động trực
tiếp sản xuất như chi phí tiền lương, chi phí tiền công và các khoản phụ cấp có tính
chất lương, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công
đoàn của nhân công trực tiếp sản xuất theo quy định của Bộ luật Lao động, chế độ,
chính sách của Nhà nước và pháp luật có liên quan;
b) Chi phí tiền lương xác định như sau:
Chi phí tiền lương = Định mức lao động x Đơn giá tiền lương
Định mức lao động xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ban hành."
=> Như vậy: Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành định mức tiêu hao vật tư trực tiếp
và định mức lao động trực tiếp, làm cơ sở để định giá cụ thể đặt hàng chuyến bay
chuyên cơ, chuyên khoang (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà
nước

Về việc rà soát, tránh bỏ sót đối tượng chuyên khoang:
Việc xây dựng, ban hành định mức vật tư trực tiếp và định mức lao động trực tiếp đối
với chuyến bay chuyên cơ nhằm làm cơ sở xác định giá cho thuê chuyến bay chuyên
cơ theo phương pháp chi phí, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2024/TT-
BTC của Bộ Tài chính về phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định
giá. Đối với chuyến bay chuyên khoang, do được khai thác kết hợp trên chuyến bay
thường lệ nên các yếu tố chi phí vật tư trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp không
thể phân bổ chính xác giữa hành khách chuyên khoang và hành khách thường lệ. Sự
khác biệt về trọng lượng công cụ, dụng cụ phục vụ hành khách (ảnh hưởng đến mức
tiêu thụ nhiên liệu) và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ giữa hai nhóm hành khách dẫn
đến khó khăn trong việc xác định định mức riêng cho hành khách chuyên khoang. Vì
khó khăn đó, giá cho thuê chuyến bay chuyên cơ hiện nay được xác định theo phương
pháp chi phí; giá cho thuê chuyên khoang được xác định theo phương pháp so sánh,
bằng 90% giá vé hạng thương gia của chuyến bay thường lệ (Quyết định số 2770/QĐ-
BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính).
Mặt khác, việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật riêng cho chuyên khoang có thể
phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, do các hãng hàng không phải áp dụng
đồng thời trên các chuyến bay thường lệ.
=> Trên cơ sở các nội dung nêu trên, việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để tính
giá chuyên khoang là không cần thiết và có thể gây khó khăn trong quá trình khai thác
chuyến bay thường lệ.

2 Đề nghị làm rõ quy trình, trình tự xây dựng định mức
kinh tế -  kỹ thuật
(các quy trình, trình tự, phương pháp xây dựng định
mức này có thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng theo
quy định của Thông tư số 29/2022/TT-BGTVT hay
không).

Phương pháp xây dựng định mức
Phương pháp 1: Căn cứ tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất
- Định mức tiêu thụ nhiên liệu khi tàu bay lăn bánh và khi sử dụng APU lấy theo số
liệu được công bố tại tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
Phương pháp 2: Phương pháp thống kê, tổng hợp:
- Định mức tiêu thụ nhiên liệu trong thời gian bay được tính bằng mức tiêu thụ nhiên
liệu trung bình (kg/giờ) cho từng dòng tàu bay và phân theo nhóm khung giờ bay, dựa
trên số liệu thống kê tất cả các chuyến bay từ năm 2020 đến năm 2025. Số liệu bao
gồm cả chuyến bay thường lệ và chuyên cơ. Định mức tiêu thụ nhiên liệu không khác
biệt giữa chuyến bay thường lệ và chuyên cơ. Do đó Nhóm soạn thảo lấy thêm dữ liệu
chuyến bay thường lệ, tăng thêm mẫu thống kê để dữ liệu có tính chính xác cao hơn.
- Định mức tiêu hao lao động trực tiếp được tính bằng bình quân số lao động trực tiếp
(người/chuyến bay) cho từng dòng tàu bay, khoảng giờ khai thác và từng nhóm chức
danh dựa trên số liệu thống kê từ năm 2019 đến hết 9 tháng đầu năm 2025. Số liệu chỉ
bao gồm chuyến bay chuyên cơ do định mức nhân công trực tiếp phục vụ chuyến bay
thường lệ và chuyên cơ là khác nhau. Lý do bổ sung dữ liệu năm 2019 do: giai đoạn
Covid 19 từ tháng 1/2020-10/2022 không phát sinh chuyến bay chuyên cơ. Nhóm soạn
thảo lấy thêm dữ liệu 2019-giai đoạn trước Covid với tần suất bay chuyên cơ lớn, tăng
thêm mẫu thống kê để dữ liệu có tính chính xác cao hơn.

Quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Giai đoạn 1. Khảo sát, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu
• Rà soát, nghiên cứu đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến khai thác kỹ thuật bay,
công tác quản lý và bảo đảm an toàn đối với chuyến bay thường lệ và chuyến bay
chuyên cơ.
• Phân tích quy trình, trình tự thực hiện chuyến bay đối với từng chủng loại tàu bay dự
kiến xây dựng định mức.
• Nghiên cứu mô hình tổ chức, cơ chế quản lý dịch vụ thuê chuyến bay chuyên cơ, bao
gồm phương án bố trí tàu bay dự bị.
Giai đoạn 2. Xây dựng danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, xác định danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật cần xây
dựng, dự kiến gồm:
• Định mức tiêu hao nhiên liệu (04 định mức): áp dụng cho tàu bay A321CEO,
A321NEO, A350 và B787.
• Định mức lao động trực tiếp (06 định mức): bao gồm phi công, tiếp viên và nhân
viên kỹ thuật tương ứng với các loại tàu bay A321, A350 và B787.
Giai đoạn 3. Xác định nội dung, thành phần công việc
Đối với từng định mức, xác định rõ các công đoạn và bước công việc cụ thể theo quy
trình thực hiện, từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành, bảo đảm phù hợp với phạm vi, điều
kiện và đặc thù của dịch vụ thuê chuyến bay chuyên cơ.
Giai đoạn 4. Tính toán, xác định mức tiêu hao nhiên liệu và lao động trực tiếp
1. Phương pháp tính toán
• Phương pháp 1: Căn cứ số liệu từ các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
• Phương pháp 2: Căn cứ số liệu thống kê, tổng hợp từ thực tế khai thác.
2. Nguyên tắc lựa chọn phương pháp
Căn cứ yêu cầu và đặc thù của việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch
vụ thuê chuyến bay chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách Nhà nước,
áp dụng phương pháp kết hợp giữa hai phương pháp nêu trên nhằm bảo đảm tính chính
xác, khách quan và phù hợp với thực tiễn.



3 Điều 1 đề nghị làm rõ lý do tách định mức tiêu hao
vật tư và định mức lao động trực tiếp trong phạm vi
điều chỉnh trong khi đây là các nội dung chính của
việc xác định hao phí của định mức kinh tế - kỹ
thuật, đồng thời rà soát lại việc đánh số thứ tự của
khoản, điểm.

Căn cứ điều 9, thông tư số 45/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 1/7/2024
quy định chi phí vật tư trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp tính giá hàng hóa, dịch
vụ sử dụng ngân sách nhà nước phải tính trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành x Đơn giá. Đây là 2 chi phí tách biệt với đơn
giá khác nhau, quy định áp dụng khác nhau (VD: định mức tiêu hao nhiên liệu phân
nhóm theo giờ APU, giờ lăn bánh, thời gian bay. Định mức lao động trực tiếp chỉ áp
dụng theo khung giờ khai thác). Do đó cần tách định mức tiêu hao vật tư và định mức
lao động trực tiếp để phục vụ công tác tính giá theo quy định tại TT45 và đảm bảo điều
kiện áp dụng chuẩn của mỗi định mức

4 Mục 1.1 điểm a, b đề nghị rà soát các nội dung này
để đảm bảo tính rõ nghĩa.

Tiếp thu. Viết lại Mục 1.1 điểm a, b như sau:
1.1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác phục vụ chuyến bay chuyên
cơ sử dụng ngân sách nhà nước
a. Định mức kinh tế – kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự
bị sử dụng ngân sách nhà nước là mức hao phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị sản
phẩm dịch vụ. Cụ thể:
- Định mức tiêu thụ nhiên liệu: Là khối lượng nhiên liệu cần thiết theo loại tàu bay để
hoàn thành một đơn vị sản phẩm là giờ tàu bay lăn bánh trên đường băng, giờ bay và
giờ sử dụng APU (Auxiliary Power Unit: là động cơ phụ, là một thiết bị độc lập, có
chức năng cung cấp điện và khí cho máy bay).
- Định mức hao phí lao động trực tiếp (phi công/tiếp viên/thợ kỹ thuật): Là số lao động
cần thiết theo loại tàu bay, khung giờ khai thác và nhóm chức danh để hoàn thành một
đơn vị sản phẩm là chuyến bay.
b. Định mức kinh tế – kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự
bị sử dụng ngân sách nhà nước được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật
về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, pháp luật về lao động và
các quy định pháp luật có liên quan.



5 Mục 1.2 đề nghị làm rõ lý do tại sao định mức chỉ áp
dụng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư
số 45/2024/TT-BTC mà không áp dụng cho các
thành phần chi phí còn lại quy định tại Điều 9 Thông
tư này.

Căn cứ điều 5, 9, thông tư số 45/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày
1/7/2024, yêu cầu cụ thể đối với chi phí nhân công trực tiếp và chi phí vật tư trực tiếp
phải tính trên cơ sở định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành x đơn giá.
Đối với tất cả các chi phí khác của chuyển chuyến bay chuyên cơ (như nhân công gián
tiếp, chi phí thiết bị bay, sửa chữa bảo dưỡng, vật tư gián tiếp,...) có thể căn cứ theo
định mức, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (hãng hàng không lập phương án giá)
theo quy định của pháp luật. Do đó, các chi phí khác ngoài chi phí nhân công trực tiếp
và vật tư trực tiếp không bắt buộc phải căn cứ trên định mức do cơ quan nhà nước ban
hành.

6 Tại mục 2.1. đề nghị không sử dụng cụm từ “ghi
chú”, đồng thời rà soát lại các khái niệm để không
quy định lại các thuật ngữ đã được quy định rõ trong
các văn bản quy phạm pháp luật khác. Trường hợp
cần thiết phải quy định phải đảm bảo tính thống nhất,
đồng bộ với hệ thống pháp luật về hàng không dân
dụng. Đồng thời làm rõ cơ sở của việc phân định các
loại tiếp viên theo trình độ học vấn, trình độ ngoại
ngữ cho việc tính hao phí về nhân công lao động

Tiếp thu. Tại mục 2.1 đã sửa cụm từ "ghi chú" thành cụm "trong đó" mang nghĩa giải
thích từ ngữ trong bảng. "ghi chú" chỉ áp dụng khi bổ sung thêm thông tin
Cơ sở của việc phân định các loại tiếp viên theo chu trình phát triển tiếp viên của Tổng
công ty Hàng không Việt Nam

III Ý kiến VietJet air
7 Phần định mức hao phí lao động trực tiếp ở mục 1.1

nên bổ sung đối tượng là Kỹ sư, nhân viên kỹ thuật
bay theo tàu bay để cho khớp với mục 2.2

Tiếp thu. Bổ sung đối tượng thợ kỹ thuật tại mục 1.1 Phụ lục Thông tư

8 Phần định mức kinh tế kỹ thuật nên xem xét bổ sung
đơn giá thuê tàu bay (chính thức/dự bị) theo giờ bay
thực tế hoặc định mức giờ bay tối thiểu/chuyến bay
chuyên cơ. (lý do: có Hãng hàng không Việt Nam
phải thuê tàu bay chứ không phải tất cả là tàu bay sở
hữu nhà nước)

Giải trình bổ sung thông tin:
Chi phí và đơn giá của từng hãng là khác nhau nên không quy định tại Thông tư.
Thông tư chỉ ban hành định mức nhân công trực tiếp và tiêu hao vật tư trực tiếp theo
quy định tại Thông tư 45/2024/TT-BTC.
Chi phí và đơn giá của từng hãng sẽ được phản ánh trong phương án chuyến bay
chuyên cơ của từng hãng khi xây dựng giá trần và giá cụ thể

IV Ý kiến Văn phòng Bộ Xây dựng



1 Dự thảo Thông tư không chứa các nội dung làm thay
đổi, phát sinh thủ tục hành chính theo quy định tại
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và các
quy định về chế độ báo báo theo Nghị định số
09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy
định về chế độ báo cáo của cơ quan quản lý nhà
nước.

V Ý kiến Vụ Khoa học, công nghệ, môi trường và
VLXD

1 Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây
dựng nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư và dự
thảo Tờ trình gửi kèm văn bản số 5673/CHK-
KHCNMT

VI Ý kiến Viện Kinh tế Xây dựng
6.1 phương pháp xác định định mức:

1

Rà soát để đảm bảo thống nhất giữa hao phí định
mức kinh tế – kỹ thuật và sản phẩm dịch vụ đầu ra,
trong đó xác định rõ sản phẩm là dịch vụ chuyên cơ
bảo đảm trạng thái sẵn sàng khai thác theo yêu cầu
nhiệm vụ;

Giải trình: Căn cứ Điều 9 thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 1/7/2024 của Bộ TC về
phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá: Quy
định cụ thể đối với chi phí nhân công trực tiếp và chi phí vật tư trực tiếp dùng để tính
giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cần phải căn cứ trên cơ sở định mức do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Đối với các chi phí khác (VD: chi phí tàu bay, dịch vụ phục vụ chuyến bay, sửa chữa
thiết bị bay, quản lý chung,...) được nêu trong Điều 9, Điều 10 thông tư số 45/2024/TT-
BTC không quy định bắt buộc phải căn cứ trên định mức do cơ quan nhà nước ban
hành.
=> Do đó định mức được ban hành tại thông tư chỉ bao gồm định mức nhân công trực
tiếp và định mức nhiên liệu, chưa bao gồm các định mức khác (như hao phí tàu bay,
sửa chữa thiết bị bay,...) để đảm bảo trạng thái sẵn sàng khai thác



2

Làm rõ tính đặc thù của dịch vụ chuyên cơ, đặc biệt
đối với phương án bố trí tàu bay và nhân sự dự bị,
nhằm chứng minh đây là hao phí cần thiết cấu thành
dịch vụ, không phải chi phí dự phòng

Giải trình: Căn cứ Điều 13, Điều 17 Nghị định 96/2021/NĐ-CP ngày 2/11/2021 của
Chính Phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang quy định trách
nhiệm của Bộ GTVT và Bộ TC về việc quy định "giá thuê tàu bay chuyên cơ, chuyên
khoang có tính đến yếu tố tàu bay dự bị"
Điều 12, Điều 40 Thông tư 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ GTVT Quy
định chi tiết về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang quy định
"Hãng hàng không của Việt Nam được đặt hàng thực hiện chuyến bay chuyên cơ lập
phương án phục vụ chuyên cơ, bao gồm: xác định tàu bay chính thức và dự bị theo tiêu
chuẩn được quy định"
=> Như vậy, việc bố trí tàu bay và nhân sự dự bị là hao phí cần thiết đảm bảo chuyến
bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật

3 Bổ sung làm rõ quy trình kỹ thuật thực hiện dịch vụ
làm cơ sở xác định hao phí

Tiếp thu: Bổ sung tài liệu thuyết minh: quy trình Phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang
của TCTHK (QĐ số 2301/QĐ-TCTHK-VP ngày 5/11/2025)

4

Thống nhất đơn vị sản phẩm dịch vụ khi lập định
mức (giờ bay hoặc chuyến bay chuyên cơ) để tránh
chồng chéo khi áp dụng; thuận tiện trong việc tính
toán giá dịch vụ.

Giải trình:
- Đối với định mức nhiên liệu: Mức hao phí nhiên liệu là khác nhau giữa thời gian máy
bay lăn bánh, thời gian bay và thời gian APU hoạt động. Do đó việc áp dụng chung
định mức hao phí nhiên liệu cho tổng thời gian khai thác chuyến bay là không hợp lý.
- Đối với định mức nhân công trực tiếp: Số lượng nhân công trong suốt quá hành trình
phục vụ chuyến bay chuyên cơ không thay đổi. Do đó định mức nhân công để hoàn
thành 01 đơn vị sản phẩm là giờ nhiệm vụ hay cả chuyến bay là giống nhau. Tuy nhiên
giờ nhiệm vụ bao gồm cả thời gian phục vụ trước chuyến bay (có thể dài hơn thời gian
tiêu hao nhiên liệu của chuyến bay).
=> Do đó việc thống nhất đơn vị sản phẩm đối với định mức nhiên liệu và định mức
nhân công là không hợp lý.

5

Bổ sung thuyết minh phương pháp xử lý số liệu
thống kê, bao gồm nguyên tắc lựa chọn mẫu, chuẩn
hóa dữ liệu và xác định giá trị bình quân;

Tiếp thu: Bổ sung Phương pháp xử lý số liệu thống kê
- Định mức Nhiên liệu tại Tài liệu thuyết minh: mục IV.1 và mục IV.2 - Phần 1 Định
mức tiêu thụ nhiên liệu bay trong khai thác
- Định mức nhân công tại Tài liệu thuyết minh: mục II - Phần 2 Định mức hao phí lao
động trực tiếp



6

Bổ sung cơ sở xác định hao phí liên quan đến trạng
thái sẵn sàng khai thác (nhiên liệu tàu bay và nhân sự
dự bị), trong đó cần thể hiện mối quan hệ định lượng
giữa thời gian duy trì sẵn sàng và thời gian khai thác
thực tế.

Tiếp thu: Bổ sung tại Tài liệu thuyết minh:  mục IV.2.2.4 -  Phần 1 Định mức tiêu thụ
nhiên liệu bay trong khai thác

6.2 Về kết cấu tập định mức:

1

Tổng hợp định mức đưới dạng bảng mức hao phí,
bao gồm đầy đủ các yếu tố chi phí:
+ Hao phí vật liệu (nhiên liệu bay và các vật tư khai
thác liên quan);
+ Hao phí nhân công trực tiếp;
+ Hao phí máy và thiết bị (tàu bay và thiết bị phục vụ
khai thác).

Giải trình tại
- mục I.1: Bảng hao phí không bao gồm các yếu tố chi phí vật tư khác và hao phí máy,
thiết bị
- mục I.4: việc thống nhất đơn vị sản phẩm đối với định mức nhiên liệu và định mức
nhân công để đưa vào cùng 1 bảng hao phí là không hợp lý

2 Mỗi định mức cần thể hiện đầy đủ tên dịch vụ, đơn
vị tính, thành phần hao phí và trị số hao phí;

Dự thảo thông tư đã đáp ứng

3

Do đặc điểm khai thác khác nhau giữa các dòng tàu
bay, đề nghị xây dựng các bảng định mức riêng cho
từng loại chuyên cơ hoặc nhóm tàu bay có đặc tính
kỹ thuật tương đồng (A321, A350, B787 hoặc các
dòng tàu bay tương đương), không tách định mức
theo đầu mục hao phí vật tư và lao động trực tiếp.

Giải trình tương tự mục II.1

4 Hao phí lao động trực tiếp đang tính theo chuyến bay
là chưa phù hợp. Hao phí nhân công cần được tính từ
khi chuẩn bị đến khi kết thúc tính cho một sản phẩm
dịch vụ; được quy đổi ra ngày công. Ngoài ra việc
tính toán nhân sự được làm tròn phần thập phân ≥ 0,5
làm tròn bằng 01; phần thập phân < 0,5 làm tròn
bằng 0 chưa thể hiện chính xác định mức kinh tế - kỹ
thuật. Việc tính toán định mức như vậy sẽ gây hiểu
lầm để tính đơn giá tiền lương, không phải định mức
kinh tế - kỹ thuật.

Giải trình: Hao phí lao động trực tiếp được tính từ nguồn dữ liệu giai đoạn 2020-2025
của TCTHK. Quỹ tiền lương của TCTHK giai đoạn này được áp dụng theo quy định
tại Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện
thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế,
tổng công ty nhà nước; Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy
định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành
quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm
2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối
với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:
"Đơn giá tiền lương khoán (sau đây gọi tắt là đơn giá khoán) đối với người lao động
và Ban điều hành năm 2020 theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP
được xác định theo công thức sau:

Trong đó: (1) Đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đơn giá
khoán được tính theo chỉ tiêu tấn-km thực hiện có doanh thu của vận tải hàng không".
Như vậy, theo quy định của nhà nước, đơn giá tiền lương của TCTHK được tính theo
sản lượng khai thác (tấn vận tải - km), có thể dễ dàng quy đổi sang chuyến bay (theo
từng loại tàu bay và khung giờ bay cụ thể). Do đó, để đảm bảo khả năng chuyển đổi
định mức sang xác định chi phí tính giá dịch vụ, định mức nhân công cần dùng chung
đơn vị với đơn giá tiền lương là chuyến bay (theo từng loại tàu bay và khung giờ bay
cụ thể)
- Tổ soạn thảo lựa chọn đơn vị sản phẩm là chuyến bay theo khung giờ bay, loại máy
bay do các dữ liệu, thông số liên quan đến chuyến bay, loại máy bay trên các hệ thống
dữ liệu, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của Phi công, Tiếp viên và được xác
định theo thời gian bay đã nêu tại Phần 1, mục II Tài liệu thuyết minh. Đồng thời là
căn cứ để trả lương theo giờ bay (chi phí nhân công) cho người lao động theo quy định
tại Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 về Tiền lương.
- Lý do làm tròn số liệu: Số lao động phục vụ trên 1 chuyến bay phải là số nguyên,
nguyên tắc làm tròn phần thập phân này có kết quả phù hợp với số liệu thực tế thống
kê.

5
Cần thiết cụ thể hóa chủng loại nhiên liệu sử dụng; Giải trình: Nhiên liệu hàng không sử dụng nạp lên tàu bay được quy định tại Thông tư

04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 Quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu
hàng không

6
Kết cấu bảng định mức cần bảo đảm khả năng
chuyển đổi trực tiếp sang xác định giá dịch vụ.

Đơn giá cho thuê chuyên cơ dự kiến tách biệt giữa đơn giá nhiên liệu và đơn giá nhân
công. Việc xây dựng định mức đã căn cứ trên phương án giá cho thuê chuyên cơ dự
kiến của TCTHK

6.3 Về kết cấu tập định mức:



1

Mô tả đầy đủ nguồn dữ liệu sử dụng (hệ thống khai
thác chuyến bay, dữ liệu nhiên liệu, thời gian bay...)

Tài liệu thuyết minh đã mô tả đầy đủ thông tin tại:
- Định mức Nhiên liệu tại Tài liệu thuyết minh: mục IV.1 và mục IV.2 - Phần 1 Định
mức tiêu thụ nhiên liệu bay trong khai thác
- Định mức nhân công tại Tài liệu thuyết minh: mục II - Phần 2 Định mức hao phí lao
động trực tiếp

2

Ngoài ra, cần bổ sung nội dung đánh giá các yếu tố
ảnh hưởng đến tiêu hao nhiên liệu và nhân lực (điều
kiện khai thác, tải trọng, khí tượng, cấu hình tàu
bay...) nhằm làm rõ phạm vi áp dụng của định mức.

Giải trình: Mức tiêu hao nhiên liệu chịu tác động của nhiều yếu tố kỹ thuật và khai
thác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: sự khác biệt về hiệu suất động cơ giữa các tàu
bay cùng chủng loại, thay đổi mực bay trong quá trình khai thác, cũng như các điều
kiện khí tượng như nhiệt độ, áp suất và gió. Do đó, việc giả định cố định toàn bộ các
yếu tố ảnh hưởng để xây dựng một định mức cụ thể mang tính đại diện là chưa phù
hợp với thực tế khai thác.
Nhằm bảo đảm quy mô mẫu đủ lớn, độ tin cậy và tính chính xác của kết quả tính toán,
Tổ soạn thảo đã tổng hợp và phân tích dữ liệu khai thác của toàn bộ các chuyến bay do
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) thực hiện trong giai đoạn 2020–2025.
Định mức được xác định trên cơ sở giá trị bình quân, đã phản ánh đầy đủ các yếu tố
ảnh hưởng thực tế trong 5 năm khai thác, tương ứng khoảng 800.000 giờ bay.

VII Ý kiến công ty cổ phần hàng không Hải Âu



1

Theo Nghị định 96/2021/ND-CP, Điều 6, các hãng
hàng không Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo qui đinh
của Bộ trưởng Bộ GTVT đều có thể là đơn vị nhận
đặt hàng chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
Hiện nay, các hãng hàng không tại Việt Nam bao
gồm: các hãng Hàng không vận tải thương mại
thường lệ như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Sun Phu
Quoc Airways... sử dụng các tàu bay cỡ lớn (dòng
A320, dòng A350, B787 trở lên) và các các hãng
Hàng không vận tải thương mại không thường lệ như
HKHA, Sun Air, Blue Sky Airways... sử dụng các
tàu bay cỡ nhỏ - business jet - với chủng loại rất đa
dạng (dòng Gulfstream, Bombadier, Falcon...) có số
ghế từ 8-19 ghế hành khách. Ví lý do trên, đề nghị bổ
sung thêm định mức đối với các tàu bay cỡ nhỏ
(business jet) mà các hãng hàng không vận tải
thương mại không thường lệ đang khai thác.

Đề nghị các hãng hàng không cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu, định mức, phương pháp
tính định mức của các tàu bay cần bổ sung thêm
Lưu ý:
- Hãng hàng không phục vụ chuyên cơ đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư sô
25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ GTVT quy định chi tiết về đảm bảo
chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
- Tàu bay phục vụ chuyên cơ phải đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 5 Thông tư sô
25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ GTVT quy định chi tiết về đảm bảo
chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
- Phương pháp xây dựng định mức theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BGTVT
ngày 01/12/2022 của Bộ GTVT Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ
Giao thông vận tải

2 Về cơ cấu định mức: hiện nay bản dự thảo mới tính
đến các định mức tiêu hao nhiên liệu và lao động
trực tiếp, điều này không phản ánh đầy đủ cơ cấu chi
phí thực hiện chuyến bay. Đề nghị nghiên cứu bổ
sung các định mức khác như: khấu hao, thuê tàu bay,
định mức đảm bảo kỹ thuật cho chuyến bay (ví dụ
các gói total care động cơ, động cơ phụ theo giờ
bay), định mức phục vụ mặt đất, phục vụ trên không
trong nước và quốc tế ...

Giải trình:
Căn cứ Điều 9 Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính quy
định về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá,
đối với chi phí nhân công trực tiếp và chi phí vật tư trực tiếp cấu thành giá hàng hóa,
dịch vụ do Nhà nước định giá, việc xác định phải căn cứ trên định mức kinh tế – kỹ
thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Trong hoạt động khai thác chuyến bay, nhiên liệu bay được xác định là chi phí vật tư
trực tiếp; tổ bay, thợ kỹ thuật là nhân công trực tiếp. Do đó, việc xây dựng và ban hành
định mức đối với hai yếu tố chi phí này là phù hợp và bảo đảm tuân thủ quy định pháp
luật hiện hành.
Đối với các khoản chi phí khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 45/2024/TT-
BTC: "Trong các khoản chi phí tính giá, khoản nào có trong định mức kinh tế - kỹ
thuật, định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có chế độ chính
sách của Nhà nước, có giá do Nhà nước quy định, có quy định pháp luật (về thuế, về
kế toán, về thống kê và các pháp luật có liên quan), có quy chế chi tiêu nội bộ của đơn
vị theo quy định của pháp luật thì tính theo các quy định đó."
Như vậy: Đối với các khoản chi phí (như chi phí thuê, khấu hao tàu bay; chi phí bảo
dưỡng theo hợp đồng thương mại; chi phí dịch vụ mặt đất; chi phí phục vụ hành
khách; chi phí quản lý, v.v., việc xác định được thực hiện theo hợp đồng, cơ chế thị
trường, chế độ chính sách hiện hành và/hoặc quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo
quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp trong phương án giá theo đúng quy định.
Thông tư số 45/2024/TT-BTC không quy định bắt buộc các khoản chi phí nêu trên
phải được xác định trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật do cơ quan nhà nước ban
hành.
Trên cơ sở các quy định nêu trên, dự thảo Thông tư chỉ quy định và ban hành định
mức đối với chi phí nhân công trực tiếp và chi phí nhiên liệu – là các khoản mục bắt
buộc phải có định mức theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 45/2024/TT-BTC. Các
khoản chi phí khác vẫn được xem xét, tính toán đầy đủ khi xây dựng phương án giá,
nhưng không thuộc phạm vi bắt buộc phải ban hành định mức trong Thông tư này.



Bảng  giải trình ý kiến của Vụ Vận tải và ATGT theo Công văn số 207/VT&ATGT ngày 09/3/2026 của Vụ Vận tải và An
toàn giao thông về việc ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê

chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước

STT Nội dung góp ý Ý kiến giải trình

1
Đề nghị rà soát và bổ sung cơ sở chính trị, rà
soát căn cứ pháp lý, bổ sung đầy đủ quan
điểm xây dựng Thông tư; biểu mẫu Tờ trình
Thông tư1, Báo cáo đánh giá tác động của
chính sách2 đảm bảo tuân thủ quy định pháp
luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luậ

Tiếp thu.Cục HKVN đã sửa lại theo mẫu

2 Đề nghị rà soát, bổ sung các nội dung về
“Mục đích ban hành, quan điểm xây dựng
Thông tư”, trong đó cần nêu rõ việc thể chế
hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp
luật của nhà nước; tính kế thừa; tính đồng bộ,
thống nhất

Tiếp thu.Cục HKVN đã chỉnh sửa trong nội dung tờ trình và thuyết minh

3 Điều 1 “Phạm vi điều chỉnh” đề nghị nghiên
cứu sửa thành “Ban hành kèm theo Thông tư
này gồm các định mức sau” và thống kế các
nhóm định mức theo từng Điểm thuộc Điều
này

Tiếp thu.



4 Bổ sung các Điều quy định nội dung của
Thông tư, trong đó mỗi Điều dẫn chiếu đến
Phụ lục quy định, hướng dẫn sử dụng, điều
kiện áp dụng… của từng nhóm định mức
Kinh tế - Kỹ thuật3 được ban hành kèm theo
Thông tư

Tiếp thu.

5
Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam rà soát,
bổ sung hồ sơ khảo sát, thu thập thông tin,
tính toán hao phí, thành phần công việc đảm
bảo tính đúng, tính đủ theo quy định pháp
luật về xây dựng định mức Kinh tế - Kỹ
thuật trong lĩnh vực dịch vụ vận tải. Chịu
trách nhiệm về chất lượng, tính pháp lý,
chính xác của các hồ sơ, tài  liệu sử dụng để
tính toán, xác định định mức theo hướng dẫn,
quy định của pháp luật

Cục HKVN đã phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam rà soát,
bổ sung hồ sơ khảo sát, thu thập thông tin, tính toán hao phí, thành phần
công việc

6 Rà soát, bổ sung một số nội dung chuyên
môn tại Phụ lục kèm theo văn bản này trước
khi trình cấp có thẩm quyền ban hành theo
quy định Tiếp thu. Đã chỉnh sửa hoàn thiện tại Phụ lục


